
                                                                                                                                                                            

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Lý luận 

chính trị

1 Nguyễn Văn Nguyên 04/04/1974

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Nội 12/12

Đại học chuyên 

ngành công tác 

xã hội

Trung 

cấp

Chuyên viên Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam

UBMTTQ 

Việt Nam 

phƣờng Lê 

Đại Hành

Tổ trƣởng

2 Ngô Ngọc Bắc 06/01/1970

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Tƣ 

Giang
12/12

ĐH quản lý nhà 

nƣớc

Trung 

cấp

Chủ tịch HĐQT, 

Giám đốc HTXDV 

NN Tân Dân

UBND 

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ phó

3 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 21/5/1992

phƣờng Chu 

Văn An, thành 

phố Hải 

Phòng

TDP Thái 

Học 3
12/12

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế

Cao 

cấp

Trƣởng ban xây dựng 

Đảng

UBND 

phƣờng Lê 

Đại Hành

4 Nguyễn Văn Bẩy 21/9/1967

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Triều 12/12
Cử nhân quản lý 

nhà nƣớc

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng
TDP Triều

5 Nguyễn Thị Điệp 25/03/1974

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Tƣ 

Giang
12/12

Cử nhân quản lý 

nhà nƣớc

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng

TDP Tƣ 

Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH                                  

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH    

  KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác



6 Nguyễn Thị Toan 16/8/1968

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Triều 7/10 Sơ cấp
Phó bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng ban CTMT
TDP Triều

7 Nguyễn Văn Lai 15/5/1960

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Nội 7/10 Sơ cấp
Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP
TDP Nội

8 Nguyễn Văn Quỳnh 24/7/1982

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Nội 9/12 Sơ cấp
Phó bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng ban CTMT 
TDP Nội

9 Nguyễn Văn Mận 15/02/1968

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới
12/12

Cử nhân quản lý 

nhà nƣớc

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới

10 Nguyễn Văn Tƣởng 15/6/1963

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới
10/10 Sơ cấp

Phó bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng ban CTMT 

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới

11 Nguyễn Văn Thuận 10/10/1969

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới
12/12 Sơ cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP

TDP Kỹ Sơn 

Dƣới



                                                                                                                                                                            

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

1 Trần Hƣng 7/10/1983

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Giang Hạ, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

12/12
Cử nhân quản lý 

nhà nƣớc

Trung 

cấp

 Phó Chánh Văn 

phòng Đảng uỷ

Đảng ủy phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ trƣởng

2 Bùi Văn Trung 01/8/1985

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Giang Hạ, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

12/12

Đại học chuyên 

ngành công tác 

xã hội

Trung 

cấp

Chuyên viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ 

quốc

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc phƣờng 

Lê Đại hành

Tổ phó

3
Nguyễn Thị Hải 

Yến
08/12/1976

phƣờng Chu 

Văn An, thành 

phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Thái Học I, 

phƣờng Chu 

Văn An 

12/12 Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp
Phó Bí Thƣ thƣờng 

trực Đảng uỷ

Đảng ủy phƣờng 

Lê Đại Hành

4 Phạm Thị Huệ 05/10/1969

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Giang 

Thƣợng, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

TN văn 

hóa 

chƣơng 

trình 

PTTH

Đại học Luật
Trung 

cấp

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân

Tổ dân phố 

Giang Thƣợng

5 Nguyễn Văn Lan 20/12/1966
phƣờng Lê 

Đại Hành

Tổ dân phố 

Giang Hạ, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

9/12 Sơ cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

Trƣởng Tổ dân phố 

Giang Hạ

Tổ dân phố 

Giang Hạ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH                                  

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH    

  KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác



6
Nguyễn Văn 

Cƣờng
26/9/1969

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Giang 

Thƣợng, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

12/12 Sơ cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

Trƣởng Tổ dân phố 

Giang Thƣợng

Tổ dân phố 

Giang Thƣợng

7 Trần Thị Liễu 20/5/1962
phƣờng Lê 

Đại Hành

Tổ dân phố 

Giang Hạ, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

10/10 không

Chi hội Trƣởng chi 

hội phụ nữ Tổ dân 

phố Giang Hạ

Tổ dân phố 

Giang Hạ

8
Nguyễn Thành 

Chung
13/10/1973

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Mạc Động, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

12/12
Đại học chuyên 

ngành địa chính

Trung 

cấp

Phó giám đốc Hợp 

tác xã nông nghiệp 

Tân Dân

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tân Dân, 

phƣờng Lê Đại 

Hành

9 Phan Văn Tuấn 19/4/1969

phƣờng Lê 

Đại Hành, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 

Mạc Động, 

phƣờng Lê 

Đại Hành

12/12 Sơ cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

Trƣởng Tổ dân phố 

Mạc Động

Tổ dân phố   Mạc 

Động



                                                                                                                                                                            

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

1 VŨ ĐÌNH NAM 22/6/1982
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng, 
12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Trung 

cấp

Chỉ huy trƣởng 

BCH Quân sự

Ban chỉ huy QS 

phƣờng Lê Đại 

Hành

Tổ trƣởng

2 VŨ THỊ THẢO 25/08/1985
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng, 
12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

Nhà nƣớc

Trung 

cấp

Chuyên viên Ban 

xây dựng Đảng

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ phó

3 BÙI THỊ HẠNH 02/7/1976
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

Số 209 Đƣờng 

Yết Kiêu, 

Phƣờng Chu 

Văn An, TP 

Hải Phòng

12/12

Đại học ngành 

công tác tổ chức Cao 

cấp

Uỷ viên BTV, Phó 

chủ tịch HĐND 

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

4 DƢƠNG THÀNH CÔNG 20/7/1988

phƣờng Chu Văn 

An

TP Hải Phòng

TDP Thái Học 

2, phƣờng Chu 

Văn An

12/12
Thạc sĩ quản lý 

xây dựng

Cao 

cấp

Phó bí thƣ ĐU, 

Chủ tịch UBND

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

5 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 15/6/1967
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Thủ 

Chính, phƣờng 

Lê Đại Hành 

12/12 Đại học
Trung 

cấp
Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành

6 VŨ ĐÌNH BẨY 16/02/1965
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng
12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp
Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH                                  

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH    

  KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay



7 DƢƠNG VĂN HÒA 10/8/1968
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng
10/10 

Trung cấp, 

chuyên ngành 

trồng trọt

Sơ cấp

 Phó GĐ HTX DV 

Nông nghiệp Đồng 

Lạc

HTX Nông 

Nghiệp Đồng Lạc

8 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 22/11/1990
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng
12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Lƣu trữ 

học và Quản trị 

Văn phòng

Trung 

cấp

Chuyên viên VP 

HĐND và UBND

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

9 MẠC THỊ KIỂM 05/03/1966
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng
7/10 không Sơ cấp

Phó bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng ban Công 

tác Mặt trận TDP 

Trụ Thƣợng

TDP Trụ Thƣợng

10 VŨ ĐÌNH SỬU 22/12/1960
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợngphố 

Chí Linh

10/10 

Trung cấp, 

chuyên ngành cơ 

khí

Sơ cấp

 Bí thƣ Chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP Trụ 

Thƣợng

TDP Trụ Thƣợng

11 BÙI ĐÌNH TUYẾN 21/01/1970
Phƣờng Lê Đại 

Hành, Tp Hải Phòng

TDP Trụ 

Thƣợng
12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp
Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành



                                                                                                                                                                            

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 

vụ

Lý luận 

chính trị

1 HOÀNG VĂN PHƢƠNG 17/3/1976

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Trụ Hạ
12/12 

bổ túc

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp

ĐUV, Phó Ban 

Kinh tế- Ngân sách 

HĐND

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ trƣởng

2 ĐÀO BÁ TRUNG 22/05/1981

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Tế Sơn
12/12 

bổ túc

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp

Chuyên viên VP 

Đảng uỷ

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ phó

3 ĐÀO XUÂN GIÁP 10/12/1975

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Tế Sơn

9/12 

phổ 

thông

Sơ cấp
Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP
TDP Tế Sơn

4 ĐỖ THỊ HIÊN 09/10/1974

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Mạc 

Ngạn

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng
TDP Mạc Ngạn

5 NGUYỄN VĂN HIỀU 01/3/1965

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Thủ 

Chính

10/10 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Tài Chính - 

Ngân hàng

Trung 

cấp

Chủ tịch HĐQT 

QTD ND Đồng Lạc

QTD ND Đồng 

Lạc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH    

  KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Ghi chúQuê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác



6 VŨ ĐỨC QUANG 11/06/1965

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Mạc 

Ngạn

12/12 

bổ túc

Đại học, chuyên 

ngành kinh tế 

nông nghiệp

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng
TDP Mạc Ngạn

7 NGUYỄN VĂN THÀNH 22/7/1974

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Thủ 

Chính

9/12 

phổ 

thông

Sơ cấp
Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP 
TDP Thủ Chính

8 NGUYỄN THỊ THẮM 13/3/1983

Phƣờng 

Hoành Bồ, 

tỉnh Quảng 

Ninh

TDP Thủ 

Chính

12/12 

phổ 

thông

 Đại học, chuyên 

ngành Kế toán

Đang 

học 

Trung 

cấp

Tổ phó TDP Thủ 

Chính
TDP Thủ Chính

9 NGUYỄN THỊ THOA 24/06/1975

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Trụ Hạ

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Luật

Trung 

cấp

Phó CT UBMTTQ, 

Chủ tịch hội phụ 

nữ

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

10 NGUYỄN VĂN THUẬN 03/03/1965

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Trụ Hạ
12/12 

bổ túc

Đại học, chuyên 

ngành Công tác 

xã hội

Trung 

cấp

Đại biểu HĐND 

phƣờng
TDP Trụ Hạ

11 NGUYỄN THỊ YẾN 02/3/1989

Phƣờng Lê 

Đại Hành, TP 

Hải Phòng

TDP Trụ Hạ

12/12 

phổ 

thông

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán 

Doanh nghiệp

Trung 

cấp

Chuyên viên 

UBMTTQ phƣờng

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành



                                                                                                                                                                            

Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

1 Nguyễn Quang Hƣng 21/11/ 1978
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   An 

Bài
12/12

ĐH ngành 

công tác xã 

hội 

Trung 

cấp

Trƣởng phòng Văn 

hoá- Xã hội

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ trƣởng

2 Dƣơng Quang Phổ 06/6/ 1966
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP  Đại         12/12 Trung cấp văn 

thƣ lƣu trữ

Sơ cấp
Phó CT UBMTTQ, 

Chủ tịch Hội CCB 

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ phó

3 Đỗ Tiến Dũng 05/5/1979 Hƣng Yên 12/12 Thạc sĩ QTKD Cao cấp
Bí thƣ Đảng uỷ, 

Chủ tịch HĐND

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

4 Phƣơng Quốc Luyện 18-04-89

Phƣờng Chí 

Linh, Tp Hải 

Phòng

Phƣờng Chu 

Văn An
12/12 Thạc sĩ Quản 

lý kinh tế

Cao cấp
Phó chủ tịch 

UBND 

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

5 Nguyễn Thị Chi 12/3/1965

Phƣờng Trần 

Nhân Tông, 

Tp Hải Phòng TDP Đại 7/10 không không
Chi hội trƣởng 

CTĐ
TDP Đại

6 Dƣơng Thị Huệ 18/02/ 1980
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP Đại 12/12 Đh ngành kế 

toán

Trung 

cấp

Chuyên viên phòng 

Văn hoá- Xã hội

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
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7 Dƣơng Văn Hùng 07/6/ 1961
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP Đại 9/10 Sơ cấp
Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP Đại
TDP Đại

8 Nguyễn Thị Loan 28/10/ 1971
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP Đại 12/12 Sơ cấp Tổ phó TDP Đại TDP Đại

9 Dƣơng Văn Luận 19/08/ 1970
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP Đại 12/12 ĐH ngành 

công tác xã hội 

Trung 

cấp
 Đại biểu HĐND TDP Đại

10 Nguyễn Viết Thắng 30/12/ 1986 Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   An 

Bài
12/12

Đh ngành 

quản lý NN 

Trung 

cấp

Chuyên viên ban 

xây dựng Đảng

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

11 Dƣơng Quốc Tuấn 25/3/ 1968
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP Đại 12/12 ĐH ngành 

Luật

Trung 

cấp
Đại biểu HĐND TDP Đại

12 Nguyễn Thị Tƣơi 16/9/ 1983

Phƣờng Bắc 

An Phụ, Tp 

Hải Phòng

TDP   An 

Bài
9/12 không Đại biểu HĐND TDP An Bài



                                                                                                                                                                            

Giáo dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Lý luận chính trị

1 Trần Thị Chiến 02/8/ 1981
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP    Bờ 

Đa
12/12

ĐH ngành 

công tác xã hội 
Trung cấp

Phó Ban Văn hoá- 

Xã hội HĐND

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ trƣởng

2 Cao Văn Thái 14/7/ 1976
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Bờ Đa 12/12
ĐH ngành 

công tác xã hội 
Trung cấp

Chuyên viên 

UBMTTQ phƣờng

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành
Tổ phó

3 Trần Thị Nga 14/3/1984

Phƣờng Chí 

Linh, TP Hải 

Phòng

TDP Trần 

Hƣng Đạo
12/12

Thạc sĩ Xây 

dựng Đảng; 

Cử nhân luật 

kinh tế

Cao cấp
Chủ nhiệm UBKT 

phƣờng

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

4 Nguyễn Sĩ Giảng 31/8/ 1965

Xã Hoàn 

Long, Tỉnh 

Hƣng Yên
TDP   Bờ Đa 12/12

Đh ngành quản 

lý NN 
Trung cấp Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành

5 Mạc Văn Hải 04/9/ 1970
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Trại 

Nẻ
12/12 Trung cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP Trại 

Nẻ

TDP Trại Nẻ

6 Dƣơng Văn Luyện 21/9/ 1961
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP    Bờ 

Đa
10/10

Trung cấp địa 

chất
Sơ cấp

Bí thƣ chi bộ, Tổ 

trƣởng TDP Bờ Đa
TDP Bờ Đa
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7 Mạc Thị Na 08/10/ 1973
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP  Trại 

Nẻ
12/12

Đang học Đại 

học Luật
Sơ cấp Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành

8 Nguyễn Văn Nghiêm 02/3/ 1960
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Bờ 

Chùa
9/10 Sơ cấp

Chi hội trƣởng chi 

Hội CCB Bờ Chùa
TDP Bờ Chùa

9 Mạc Văn Trị 28/6/ 1986
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Bờ 

Dọc
12/12

ĐH ngành 

CNTT, ĐH 

ngành quản lý 

NN

Sơ cấp
Chuyên viên phòng 

Văn hoá- Xã hội

UBND phƣờng 

Lê Đại Hành

10 Cao Văn Trung 15/4/ 1966
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Bờ Đa 12/12
ĐH ngành 

công tác xã hội 
Trung cấp Đại biểu HĐND

HĐND phƣờng 

Lê Đại Hành

11 Dƣơng Quốc Việt 28/7/ 1985
Phƣờng Lê 

Đại Hành, Tp 

Hải Phòng

TDP   Bờ 

Chùa
12/12

ĐH ngành 

Luật
Trung cấp

Phó chỉ huy trƣởng 

Ban CHQS phƣờng

Ban chỉ huy QS 

phƣờng Lê Đại 

Hành
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